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1 T001 Ngô Thị Bảo An 26/09/1993 Nữ Bình Thuận 175 155 330 Hỏng ĐH

2 T002 Đinh Quốc Anh 20/07/1996 Nam Bình Thuận 160 175 335 Hỏng ĐH

3 T003 Lê Thị Vân Anh 16/01/1993 Nữ Bình Thuận 185 190 375 Đạt CĐ

4 T022 Nguyễn Thị Kim Anh 10/12/1996 Nữ Bình Thuận 130 220 350 Hỏng ĐH

5 T023 Nguyễn Thị Ngọc Cẩm 04/06/1996 Nữ Bình Thuận 185 240 425 Đạt ĐH

6 T024 Nguyễn Thị Minh Châu 27/09/1995 Nữ Bình Thuận 300 275 575 Đạt CĐ

7 T004 Nguyễn Trọng Danh 06/10/1996 Nam Bình Thuận 170 195 365 Hỏng ĐH

8 T025 Đặng Thị Thúy Diễm 06/03/1997 Nữ Bình Thuận 170 205 375 Hỏng ĐH

9 T005 Đoàn Đình 15/02/1996 Nam Bình Thuận 205 215 420 Đạt ĐH

10 T026 Biền Tiểu Giang 15/09/1993 Nữ Bình Thuận 160 165 325 Hỏng CĐ

11 T027 Vũ Thị Thu Hà 08/01/1996 Nữ Thái Bình 130 215 345 Hỏng ĐH

12 T006 Nguyễn Ngọc Hào 26/09/1996 Nam Bình Thuận 165 225 390 Hỏng ĐH

13 T007 Nguyễn Thanh Hân 15/06/1996 Nam Bình Thuận 215 245 460 Đạt ĐH

14 T028 Nguyễn Võ Ngọc Hân 01/04/1995 Nữ Bình Thuận 230 255 485 Đạt ĐH

15 T029 Trần Thị Mỹ Hiền 00/00/1996 Nữ Bình Thuận 175 215 390 Hỏng ĐH

16 T030 Đoàn Thị Hiền 15/04/1996 Nữ Bình Thuận 175 200 375 Hỏng ĐH

17 T008 Lê Nguyễn Thanh Hiếu 20/11/1996 Nam Bình Thuận 215 185 400 Đạt ĐH

18 T009 Nguyễn Thị Hồng Hoa 20/05/1996 Nữ Bình Thuận 100 200 300 Hỏng ĐH
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19 T031 Nguyễn Thị Hoa 23/12/1996 Nữ Bình Thuận 145 165 310 Hỏng ĐH

20 T032 Nguyễn Trung Huấn 07/12/1995 Nam Bình Thuận 190 185 375 Hỏng ĐH

21 T010 Trần Văn Hương 19/12/1996 Nam Bình Thuận 150 165 315 Hỏng ĐH

22 T011 Nguyễn Thị Kim Kính 22/12/1996 Nữ Bình Thuận 235 260 495 Đạt ĐH

23 T012 Trần Nguyễn Chí Lâm 17/03/1997 Nam Bình Thuận 130 230 360 Hỏng ĐH

24 T013 Nguyễn Thị Mỵ Lin 06/06/1996 Nữ Bình Thuận 195 150 345 Hỏng ĐH

25 T033 Nguyễn Thị Kim Linh 28/04/1995 Nữ Bình Thuận 135 185 320 Hỏng ĐH

26 T034 Diệp Diệu Mỹ Linh 02/07/1996 Nữ Bình Thuận 160 195 355 Hỏng ĐH

27 T035 Phan Văn Lưu 15/02/1993 Nam Hà Tĩnh 140 200 340 Hỏng LT

28 T036 Lê Nguyên Bảo My 10/09/1993 Nữ Bình Thuận 210 260 470 Đạt ĐH

29 T014 Nguyễn Khánh Ngân 21/02/1997 Nam Bình Thuận 160 190 350 Hỏng ĐH

30 T037 Trương Hải Nghiêm 10/11/1996 Nữ Bình Thuận 185 195 380 Hỏng ĐH

31 T015 Nguyễn Thị Bích Ngọc 06/01/1996 Nữ Bình Thuận 155 185 340 Hỏng ĐH

32 T016 Lê Trung Nguyên 18/05/1991 Nam Bình Thuận 155 195 350 Hỏng ĐH

33 T017 Nguyễn Trọng Nguyên 12/10/1993 Nam Bình Thuận 185 245 430 Đạt ĐH

34 T018 Nguyễn Thị Thanh Nhiên 10/05/1996 Nữ Bình Thuận 140 230 370 Hỏng ĐH

35 T038 Trần Thị Hồng Nhung 11/02/1996 Nữ Bình Thuận 145 130 275 Hỏng ĐH

36 T039 Huỳnh Thị Y Phụng 24/03/1994 Nữ Bình Thuận 180 265 445 Đạt ĐH

37 T040 Võ Thúy Phương 20/06/1996 Nữ Bình Thuận 135 135 270 Hỏng ĐH

38 T041 Nguyễn Mỹ Phượng 27/09/1996 Nữ Bình Thuận 180 255 435 Đạt ĐH

39 T042 Phan Ngọc Thủy Tiên 13/07/1996 Nữ Bình Thuận 185 240 425 Đạt ĐH

40 T043 Hồ Văn Tiến 23/07/1994 Nam Nghệ An 175 225 400 Đạt ĐH

41 T044 Lê Thủy Tuyên 20/11/1994 Nữ Bình Thuận 180 180 360 Hỏng ĐH

42 T045 Võ Thị Tuyền 16/11/1994 Nữ Bình Thuận 155 125 280 Hỏng ĐH

43 T019 Lê Trung Thành 13/03/1995 Nam Bình Thuận 200 135 335 Hỏng ĐH

44 T046 Trần Thị Thảo 03/12/1996 Nữ Bình Thuận 200 225 425 Đạt ĐH

45 T047 Nguyễn Ngọc Thiết 04/06/1993 Nam Thanh Hóa 195 205 400 Đạt ĐH

46 T048 Trần Thị Mỹ Tho 25/05/1995 Nữ Ninh Thuận 150 125 275 Hỏng ĐH

47 T049 Nguyễn Thị Thọ 09/01/1996 Nữ Bình Thuận 170 240 410 Đạt ĐH

48 T050 Lê Minh Thông 12/03/1992 Nam Bình Thuận 200 270 470 Đạt ĐH



49 T051 Lê Thị Thu Thủy 26/02/1993 Nữ Bình Thuận 210 225 435 Đạt ĐH

50 T052 Lê Thị Phương Thúy 25/06/1990 Nữ Thanh Hóa 195 175 370 Hỏng ĐH

51 T053 Nguyễn Phương Trang 01/11/1993 Nữ Khánh Hòa 195 195 390 Hỏng ĐH

52 T054 Trần Thị Hương Trang 26/08/1995 Nữ Bình Thuận 205 185 390 Hỏng ĐH

53 T020 Lương Tú Trinh 20/12/1997 Nữ Bình Thuận 265 220 485 Đạt ĐH

54 T021 Nguyễn Thị Kiều Trinh 10/12/1997 Nữ Bình Thuận 190 150 340 Hỏng ĐH

55 T055 Trần Thị Thiết Trinh 22/11/1996 Nữ Nghệ An 170 230 400 Đạt ĐH

56 T056 Huỳnh Thị Thanh Trúc 10/04/1996 Nữ Bình Thuận 140 155 295 Hỏng ĐH

57 T057 Đoàn Phi Trường 03/04/1997 Nam Bình Thuận 185 185 370 Hỏng ĐH

58 T058 Nguyễn Thị Kim Uyên 26/12/1991 Nữ Bình Thuận 235 305 540 Đạt ĐH

59 T059 Lê Hoàng Vũ 15/01/1995 Nam Bình Thuận 300 275 575 Đạt HVN

60 T060 Nguyễn Thị Ngọc Yến 06/10/1995 Nữ Bình Thuận 230 185 415 Đạt CĐ
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